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1 21TKĐH2 21TKĐH2.029 12TN.1 NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG ÁNH ÁNH 14/08/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

2 21CNO2 21CNO2.117 12TN.1 CHÂU GIA BẢO BẢO 30/08/2006 Tp. HCM Kinh Nam

3 21SCMT2 21SCMT2.031 12TN.1 VÕ MINH BẢO BẢO 12/02/2002 Thừa Thiên Huế Kinh Nam

4 21BCK2 21BCK2.006 12TN.1 THÁI BẢO CHUNG CHUNG 30/01/2006 Vũng Tàu Kinh Nam

5 21SCMT2 21SCMT2.012 12TN.1 PHAN NHỰT HẢI ĐĂNG ĐĂNG 09/06/2006 Bến Tre Kinh Nam

6 21CGKL2 21CGKL2.006 12TN.1 LÊ THÁI HUY HOÀNG HOÀNG 25/12/2006 Tp. HCM Kinh Nam

7 21CNO2 21CNO2.037 12TN.1 DƯƠNG GIA HUY HUY 24/05/2006 Tp. HCM Kinh Nam

8 21KTL2 21KTL2.011 12TN.1 LƯƠNG MINH HUY HUY 18/12/2006 Tp. HCM Kinh Nam

9 21CNO2 21CNO2.129 12TN.1 NGUYỄN QUỐC HUY HUY 01/07/2006 Tp. HCM Kinh Nam

10 21QTM2 21QTM2.020 12TN.1 TRƯƠNG GIA KIÊN KIÊN 01/09/2006 Tp. HCM Kinh Nam

11 21QTM2 21QTM2.021 12TN.1 HỒ KHẢI KIỆT KIỆT 26/05/2006 Tp. HCM Kinh Nam

12 21CĐT2 21CĐT2.003 12TN.1 NGUYỄN ĐỨC LỄ LỄ 04/07/2006 Tp. HCM Kinh Nam

13 21QTM2 21QTM2.067 12TN.1 NGÔ HỮU LỘC LỘC 06/03/2005 Tp. HCM Kinh Nam

14 21THĐH2 21CNO2.048 12TN.1 NGUYỄN TẤN LỘC LỘC 11/05/2006 Tp. HCM Chăm Nam

15 21TKĐH2 21TKĐH2.116 12TN.1 HOÀNG NGỌC MAI MAI 22/04/2006 Vũng Tàu Kinh Nữ

16 21CNO2 21CNO2.143 12TN.1 CAO TRẦN CÔNG MINH MINH 03/02/2006 Tp. HCM Kinh Nam

17 21TKĐH2 21TKĐH2.118 12TN.1 CHUNG KHẢ MINH MINH 21/10/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

18 21CGKL2 21CGKL2.008 12TN.1 TRẦN NHẬT NAM NAM 26/05/2006 Tp. HCM Kinh Nam

19 21TKĐH2 21TKĐH2.120 12TN.1 PHAN ĐẶNG THANH NGÂN NGÂN 01/03/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

20 21QTM2 21QTM2.023 12TN.1 NGUYỄN NGỌC VĂN NGHĨA NGHĨA 22/06/2006 Tp. HCM Kinh Nam

21 21TĐH2 21TĐH2.004 12TN.1 NGUYỄN GIA NGUYÊN NGUYÊN 24/11/2006 Nam

22 21TKĐH2 21TKĐH2.123 12TN.1 LƯU BỘI NHI NHI 04/07/2006 Tp. HCM Hoa Nữ

23 21CGKL2 21CGKL2.009 12TN.1 DƯƠNG HẠO NHƠN NHƠN 02/11/2006 Tp. HCM Hoa Nam

24 21CNO2 21CNO2.150 12TN.1 ĐÀO TIẾN PHÁT PHÁT 30/08/2006 Tp. HCM Kinh Nam

25 21CNO2 21CNO2.152 12TN.1 LÝ CHÍ QUANG QUANG 17/08/2006 Tp. HCM Hoa Nam

26 21TKĐH2 21TKĐH2.131 12TN.1 LÝ MỸ SAN SAN 07/03/2006 Tp. HCM Hoa Nữ

27 21QTM2 21QTM2.071 12TN.1 VŨ LÊ PHƯỚC SANG SANG 02/12/2006 Tp. HCM Kinh Nam

28 21TKĐH2 21TKĐH2.051 12TN.1 NGUYỄN NHẬT TÂN TÂN 30/09/2006 Tp. HCM Kinh Nam

29 21TKĐH2 21TKĐH2.135 12TN.1 TRẦN NGỌC THÁI THANH THANH 14/07/2005 Tp. HCM Kinh Nữ

30 21SCMT2 21SCMT2.019 12TN.1 LÊ TOÀN THÀNH THÀNH 28/11/2006 Tp. HCM Hoa Nam

31 21CNO2 21CNO2.164 12TN.1 VÕ VĂN THẢO THẢO 21/07/2000 Nghệ An Kinh Nam

32 21TKĐH2 21TKĐH2.066 12TN.1 NGUYỄN HỮU THIỆN THIỆN 09/02/2006 Tp. HCM Kinh Nam

33 21TKĐH2 21TKĐH2.057 12TN.1 NGUYỄN AN THỊNH THỊNH 26/10/2006 Tp. HCM Kinh Nam

34 21ĐCN2 21ĐCN2.004 12TN.1 VƯƠNG BÁ THỊNH THỊNH 05/08/2006 Tp. HCM Kinh Nam

35 21TKĐH2 21TKĐH2.052 12TN.1 NGUYỄN ĐỨC TOÀN TOÀN 29/11/2006 Tp. HCM Kinh Nam

36 21TKĐH2 21TKĐH2.160 12TN.1 NGUYỄN KIM TOÀN TOÀN 22/08/2006 Tp. HCM Kinh Nam

37 21TKĐH2 21TKĐH2.060 12TN.1 HUỲNH NGỌC TRÂM TRÂM 28/08/2006 Đồng Tháp Kinh Nữ

38 21TKĐH2 21TKĐH2.142 12TN.1 TRẦN BẢO TRÂN TRÂN 20/10/2006 Tp. HCM Hoa Nữ

39 21CNO2 21CNO2.157 12TN.1 LÊ TUẤN TÚ TÚ 21/03/2006 Tp. HCM Kinh Nam

40 21TKĐH2 21TKĐH2.089 12TN.1 VÕ PHAN ANH TUẤN TUẤN 29/09/2005 Tp. HCM Kinh Nam

41 21CNO2 21CNO2.066 12TN.1 LÊ QUANG VINH VINH 10/01/2005 Tp. HCM Kinh Nam

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12TN.1

PHÒNG HỌC : F1.3

GVCN: NGÔ THỊ CẨM TIÊN



TT
LỚP 

NGHỀ
MSHS

LỚP 

12
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH TÊN NGÀY SINH NƠI SINH DÂN TỘC GIỚI TÍNH

1 21CNO2 21CNO2.114 12V1 TRƯƠNG BẢO ÂN ÂN 29/01/2006 Tp. HCM Kinh Nam

2 21CNO2 21CNO2.115 12V1 NGUYỄN THANH BẠCH BẠCH 17/04/2006 Tp. HCM Kinh Nam

3 21CNO2 21CNO2.073 12V1 LÝ GIA BẢO BẢO 17/08/2006 Tp. HCM Kinh Nam

4 21CNO2 21CNO2.118 12V1 NGUYỄN THÀNH CÔNG CÔNG 03/02/2006 Tp. HCM Kinh Nam

5 21CNO2 21CNO2.031 12V1 LÊ VÕ HÙNG CƯỜNG CƯỜNG 27/07/2006 Bến Tre Kinh Nam

6 21CNO2 21CNO2.033 12V1 VŨ QUỐC CƯỜNG CƯỜNG 30/07/2006 Kiên Giang Kinh Nam

7 21CNO2 21CNO2.035 12V1 NGUYỄN THIÊN ĐĂNG ĐĂNG 27/02/2006 Tp. HCM Kinh Nam

8 21CNO2 21CNO2.120 12V1 TRỊNH BÁ DANH DANH 22/12/2006 Tp. HCM Kinh Nam

9 21CNO2 21CNO2.123 12V1 LÊ DUY ĐẠT ĐẠT 23/09/2005 Tp. HCM Kinh Nam

10 21CNO2 21CNO2.124 12V1 DƯƠNG TIỂU ĐÔNG ĐÔNG 31/01/2006 Tp. HCM Kinh Nam

11 21CNO2 21CNO2.121 12V1 HUỲNH QUỐC DŨNG DŨNG 24/12/2006 Tp. HCM Kinh Nam

12 21CNO2 21CNO2.175 12V1 BÙI ANH DUY DUY 29/09/2006 Tp. HCM Kinh Nam

13 21CNO2 21CNO2.122 12V1 TRẦN TẤN DUY DUY 30/08/2006 Tp. HCM Hoa Nam

14 21TKĐH2 21TKĐH2.071 12V1 HUỲNH GIA HÂN HÂN 19/02/2006 Tp. HCM Hoa Nữ

15 21CNO2 21CNO2.126 12V1 LA GIA HÀO HÀO 27/10/2006 Tp. HCM Hoa Nam

16 21CNO2 21CNO2.183 12V1 NGUYỄN NGỌC HIỂN HIỂN 04/06/2006 Bình Định Kinh Nam

17 21CNO2 21CNO2.206 12V1 THÁI VĂN HIẾU HIẾU 12/10/2006 Đồng Nai Kinh Nam

18 21CNO2 21CNO2.036 12V1 LÊ BÁ HOÀN HOÀN 16/06/2006 Thanh Hoá Kinh Nam

19 21CNO2 21CNO2.002 12V1 HỒ MINH  HUY HUY 02/01/2005 Tp. HCM Kinh Nam

20 21CNO2 21CNO2.128 12V1 SẦM GIA HUY HUY 01/10/2006 Tp. HCM Kinh Nam

21 21CNO2 21CNO2.127 12V1 TRẦN ĐÌNH HUY HUY 05/01/2005 Tp. HCM Kinh Nam

22 21CNO2 21CNO2.130 12V1 TRẦN GIA HUY HUY 06/03/2006 Tp. HCM Kinh Nam

23 21CNO2 21CNO2.040 12V1 TRIỆU QUỐC HY HY 20/04/2006 Bến Tre Kinh Nam

24 21CNO2 21CNO2.132 12V1 LÂM THIÊN KẾ KẾ '08/06/2006 Tp. HCM Hoa Nam

25 21CNO2 21CNO2.136 12V1 LÊ ĐỨC KHANG KHANG 12/03/2006 An Giang Kinh Nam

26 21CNO2 21CNO2.184 12V1 LƯƠNG TUẤN KHANG KHANG 14/07/2005 Tp. HCM Hoa Nam

27 21CNO2 21CNO2.137 12V1 TRẦN LONG KHANG KHANG 04/09/2006 Tp. HCM Kinh Nam

28 21CNO2 21CNO2.043 12V1 PHAN NGUYỄN ĐĂNG KHOA KHOA 26/10/2006 Long An Kinh Nam

29 21CNO2 21TKĐH2.150 12V1 TRỊNH ĐĂNG KHOA KHOA 18/01/2006 Kiên Giang Kinh Nam

30 21CNO2 21CNO2.134 12V1 LÂM VĨ KIỆT KIỆT 02/10/2006 Tp. HCM Hoa Nam

31 21CNO2 21CNO2.133 12V1 NGUYỄN VÕ NAM KIỆT KIỆT 19/03/2006 Tp. HCM Kinh Nam

32 21CNO2 21CNO2.135 12V1 PHÙNG CHINH KIỆT KIỆT 07/04/2006 Tp. HCM Kinh Nam

33 21TKĐH2 21TKĐH2.113 12V1 CHÂU VỊNH KỲ KỲ 18/06/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

34 21CNO2 21CNO2.140 12V1 TRẦN THANH LỘC LỘC 17/02/2006 Tp. HCM Kinh Nam

35 21CNO2 21CNO2.046 12V1 NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN LONGLONG 28/08/2006 Tp. HCM Kinh Nam

36 21CNO2 21CNO2.151 12V1 LÂM THIÊN PHÚ PHÚ 04/04/2006 Tp. HCM Kinh Nam

37 21CNO2 21CNO2.207 12V1 HUỲNH NGUYỄN TẤN PHƯỚCPHƯỚC 27/10/2006 Tp. HCM Kinh Nam

38 21CNO2 21CNO2.161 12V1 ĐẶNG HOÀNG QUAN THÁI THÁI 11/01/2006 Tp. HCM Kinh Nam

39 21TKĐH2 21TKĐH2.059 12V1 NGUYỄN THÁI THANH THƯ THƯ 23/11/2005 Tp. HCM Kinh Nữ

40 21CNO2 21CNO2.004 12V1 NGUYỄN MINH TIẾN TIẾN 08/07/2006 Tp. HCM Kinh Nam

41 21CNO2 21CNO2.101 12V1 NGUYỄN ĐỨC TOÀN TOÀN 05/10/2006 Tp. HCM Kinh Nam

42 21TKĐH2 21TKĐH2.148 12V1 NGUYỄN LÊ NGỌC Ý Ý 10/03/2006 Tp. HCM Kinh Nữ
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1 21KTL2 21KTL2.005 12V2 LÊ TUẤN ANH ANH 01/06/2006 Tp. HCM Kinh Nam

2 21QTM2 21QTM2.089 12V2 NGUYỄN ĐẶNG HUỲNH ANH ANH 21/08/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

3 21MTT2 21MTT2.009 12V2 NGUYỄN HOÀNG TUYẾT ANH ANH 27/05/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

4 21MTT2 21QTM2.009 12V2 TRỊNH KIM ANH ANH 28/07/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

5 21QTM2 21QTM2.014 12V2 NGUYỄN DƯƠNG GIA BẢO BẢO 13/01/2006 Tp. HCM Kinh Nam

6 21QTM2 21QTM2.060 12V2 NGUYỄN PHAN GIA BẢO BẢO 11/09/2006 Tp. HCM Kinh Nam

7 21QTM2 21QTM2.061 12V2 TRẦN HOÀNG BẢO CHÂU CHÂU 29/12/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

8 21BCK2 21BCK2.007 12V2 NGUYỄN TIẾN DŨNG DŨNG 16/09/2006 Tp. HCM Kinh Nam

9 21CĐT2 21CĐT2.006 12V2 LÊ QUANG DUY DUY 19/08/2006 Tp. HCM Kinh Nam

10 21BCK2 21BCK2.008 12V2 NGUYỄN MINH DUY DUY 21/10/2006 Long An Kinh Nam

11 21QTM2 21QTM2.063 12V2 PHẠM ANH DUY DUY 28/11/2006 Tp. HCM Kinh Nam

12 21CGKL2 21CGKL2.012 12V2 HÀNG PHƯƠNG HUY HUY 05/07/2006 Vĩnh Long Hoa Nam

13 21CĐL2 21CĐL2.009 12V2 HỨA HOÀNG HUY HUY 22/04/2006 Tp. HCM Hoa Nam

14 21QTM2 21QTM2.080 12V2 NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG HUY HUY 24/07/2006 Tp. HCM Kinh Nam

15 21SCMT2 21SCMT2.024 12V2 CAO HOÀNG NGUYÊN KHANG KHANG 10/04/2006 Tp. HCM Kinh Nam

16 21QTM2 21QTM2.066 12V2 TÔ NGỌC BẢO KHANG KHANG 28/02/2006 Khánh Hòa Kinh Nam

17 21QTM2 21TKĐH2.009 12V2 NGUYỄN ĐĂNG  KHOA KHOA 18/01/2006 Hà Nội Kinh Nam

18 21ĐTCN2 21ĐTCN2.002 12V2 NGUYỄN HỒ BẢO LUÂN LUÂN 03/06/2006 Tp. HCM Kinh Nam

19 21SCMT2 21SCMT2.014 12TN.1 NGÔ CHÍ LƯƠNG LƯƠNG 03/03/2006 Tp. HCM Hoa Nam

20 21MTT2 21MTT2.017 12V2 DIỆP TRÀ MY MY 08/10/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

21 21MTT2 21MTT2.005 12V2 LƯU KIM MY MY 02/10/2006 Tp. HCM Hoa Nữ

22 21MTT2 21TKĐH2.154 12V2 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN NGÂN 18/04/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

23 21CNO2 21CNO2.091 12V2 VÕ HUỲNH KHÁNH NGUYÊN NGUYÊN 11/03/2006 Tp. HCM Kinh Nam

24 21CNO2 21CNO2.149 12V2 VĂN HỒNG GIA PHÁT PHÁT 21/02/2006 Tp. HCM Kinh Nam

25 21CGKL2 21CGKL2.010 12V2 NGUYỄN MINH PHÚC PHÚC 27/04/2006 Tp. HCM Kinh Nam

26 21QTM2 21QTM2.069 12V2 TRẦN NGỌC LAN PHƯƠNG PHƯƠNG 15/03/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

27 21CĐL2 21KTL2.009 12V2 HỒ LÝ HÀ THÀNH THÀNH 13/09/2006 Tiền Giang Kinh Nam

28 21ĐCN2 21CĐL2.017 12V2 VĂN CÔNG HÀO THÀNH THÀNH 01/10/2006 Tp. HCM Kinh Nam

29 21BCK2 21BCK2.010 12V2 NGUYỄN VƯƠNG THIÊN THIÊN 15/10/2006 Tp. HCM Kinh Nam

30 21CNO2 21CNO2.166 12V2 PHẠM HƯNG THỊNH THỊNH 14/06/2006 Vĩnh Long Kinh Nam

31 21QTM2 21QTM2.076 12V2 TRẦN ĐOÀN THỌ THỌ 25/07/2006 Tp. HCM Kinh Nam

32 21CNO2 21CNO2.197 12V2 DƯƠNG TÀI THUẬN THUẬN 29/06/2006 Tp. HCM Hoa Nam

33 21MTT2 21MTT2.015 12V2 KHƯU NGUYỄN BẢO TRÂM TRÂM 05/12/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

34 21QTM2 21QTM2.083 12V2 NGUYỄN THÁI BẢO  TRÂM TRÂM 22/10/2004 Tp. HCM Kinh Nữ

35 21CĐL2 21CĐL2.015 12V2 HỒ VƯƠNG MINH TRÍ TRÍ 13/02/2006 Tp. HCM Kinh Nam

36 21SCMT2 21SCMT2.021 12V2 NGUYỄN TẤN TRUNG TRUNG 27/09/2006 Tp. HCM Kinh Nam

37 21QTM2 21QTM2.054 12V2 PHÙNG NGỌC ANH TRUNG TRUNG 03/11/2006 Tp. HCM Kinh Nam

38 21CNO2 21CNO2.110 12V2 DƯƠNG VĂN TRƯỜNG TRƯỜNG 22/07/2006 Hưng Yên Kinh Nam

39 21KTL2 21KTL2.012 12V2 PHAN MINH ANH TÚ TÚ 28/06/2006 Quãng Ngãi Kinh Nam

40 21QTM2 21QTM2.079 12V2 BÀNH TUẤN VINH VINH 29/12/2006 Tp. HCM Hoa Nam

41 21QTM2 21QTM2.078 12V2 TRƯƠNG ĐỨC VINH VINH 14/01/2006 Tp. HCM Hoa Nam
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1 21QTM2 21QTM2.008 12V3 HUỲNH GIA AN AN 27/08/2006 Tp. HCM Hoa Nam

2 21CNO2 21CNO2.182 12V3 MAI QUANG MINH MINH 08/12/2006 Tp. HCM Kinh Nam

3 21TKĐH2 21TKĐH2.124 12V3 DƯƠNG THANH NHI NHI 31/10/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

4 21TKĐH2 21TKĐH2.125 12V3 GIANG HẠNH NHI NHI 24/10/2006 Tp. HCM Hoa Nữ

5 21TKĐH2 21TKĐH2.015 12V3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI NHI 22/12/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

6 21TKĐH2 21TKĐH2.047 12V3 NGUYỄN NGỌC BÍCH NHƯ NHƯ 24/02/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

7 21TKĐH2 21TKĐH2.048 12V3 NGUYỄN NGỌC KHÁNH NHƯ NHƯ 11/12/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

8 21TKĐH2 21TKĐH2.127 12V3 ĐỖ GIA PHONG PHONG 15/08/2006 Tp. HCM Hoa Nam

9 21TKĐH2 21TKĐH2.129 12V3 CHÂU MỸ PHƯƠNG PHƯƠNG 06/04/2006 Tp. HCM Hoa Nữ

10 21TKĐH2 21TKĐH2.128 12V3 NGUYỄN THANH PHƯƠNG PHƯƠNG 12/09/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

11 21TKĐH2 21TKĐH2.130 12V3 NGUYỄN NGỌC THẢO QUYÊNQUYÊN 16/02/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

12 21CĐL2 21CĐL2.012 12V3 TRẦN THANH SANG SANG 24/02/2006 Tp. HCM Kinh Nam

13 21TKĐH2 21TKĐH2.086 12V3 DƯƠNG MINH SONG SONG 21/07/2004 Tp. HCM Kinh Nam

14 21CĐL2 21CĐL2.013 12V3 NGUYỄN THANH TÂM TÂM 06/10/2006 Tp. HCM Kinh Nam

15 21QTM2 21QTM2.087 12V3 QUÁCH THÀNH  TÂN TÂN 03/10/2005 Tp. HCM Hoa Nam

16 21TKĐH2 21TKĐH2.153 12V3 LÊ NGUYỄN TRUNG THÀNH THÀNH 21/10/2006 Tp. HCM Kinh Nam

17 21TKĐH2 21TKĐH2.055 12V3 VÕ THANH THIÊN THIÊN 19/03/2006 Tp. HCM Kinh Nam

18 21TKĐH2 21TKĐH2.056 12V3 HỒ TRƯỜNG THỊNH THỊNH 26/09/2006 Tp. HCM Kinh Nam

19 21TKĐH2 21TKĐH2.138 12V3 NGÔ VŨ NGỌC THOA THOA 01/09/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

20 21TKĐH2 21TKĐH2.026 12V3 NGÔ ANH THƯ THƯ 23/04/2006 An Giang Kinh Nữ

21 21TKĐH2 21TKĐH2.140 12V3 TRẦN MINH THƯ THƯ 28/07/2006 Tp. HCM Hoa Nữ

22 21TKĐH2 21TKĐH2.058 12V3 ĐẶNG GIA THUẬN THUẬN 12/04/2004 Tp. HCM Kinh Nam

23 21CNO2 21CNO2.155 12V3 CUNG NGỌC TIẾN TIẾN 24/10/2006 Tp. HCM Kinh Nam

24 21CNO2 21CNO2.214 12V3 VÕ CHÂU TIẾN TIẾN 4/6/2004 Tiền Giang Kinh Nam

25 21CNO2 21CNO2.058 12V3 HUYỀN TRUNG TÍN TÍN 17/01/2006 Tp. HCM Hoa Nam

26 21TKĐH2 21TKĐH2.132 12V3 NGUYỄN ĐỨC TÍN TÍN 07/04/2004 Tp. HCM Kinh Nam

27 21SCMT2 21SCMT2.017 12V3 NGUYỄN PHÚC TOÀN TOÀN 24/07/2006 Tp. HCM Kinh Nam

28 21TKĐH2 21TKĐH2.141 12V3 TRẦN NGỌC BẢO TRÂN TRÂN 26/09/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

29 21TKĐH2 21TKĐH2.061 12V3 PHẠM THÀNH TRUNG TRUNG 04/03/2006 Tp. HCM Kinh Nam

30 21TKĐH2 21TKĐH2.134 12V3 LÊ MINH TUẤN TUẤN 13/09/2006 Mỹ Tho Kinh Nam

31 21CĐL2 21CĐL2.007 12V3 PHẠM THÁI TUẤN TUẤN 06/02/2006 Tp. HCM Kinh Nam

32 21TKĐH2 21TKĐH2.144 12V3 ĐẶNG TÚ UYÊN UYÊN 22/08/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

33 21TKĐH2 21CGKL2.011 12V3 LẠI THẾ VINH VINH 04/07/2006 Tp. HCM Kinh Nam

34 21TKĐH2 21TKĐH2.064 12V3 HOÀNG NGỌC YẾN VY VY 31/10/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

35 21TKĐH2 21TKĐH2.065 12V3 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY VY 20/01/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

36 21TKĐH2 21TKĐH2.145 12V3 NGUYỄN THỊ YẾN VY VY 02/10/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

37 21CNO2 21CNO2.067 12V3 NGUYỄN DƯƠNG TRIỀU VỸ VỸ 20/10/2006 Tp. HCM Kinh Nam

38 21TKĐH2 21TKĐH2.147 12V3 ĐỖ THIÊN Ý Ý 15/12/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

39 21TKĐH2 21TKĐH2.146 12V3 NGUYỄN BẠCH NHƯ Ý Ý 22/12/2006 Bến Tre Hoa Nữ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12V3

PHÒNG HỌC : A1.5

GVCN: PHẠM TRẦN MỸ PHƯỢNG
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1 21TĐH2 21TĐH2.003 12V4 THIỀU AN BÌNH BÌNH 02/01/2006 Tp. HCM Kinh Nam

2 21KTL2 21KTL2.006 12V4 DƯƠNG XUÂN CẢNH CẢNH 29/04/2006 Nghệ An Kinh Nam

3 21TKĐH2 21TKĐH2.100 12V4 MAI TRIỂN ĐẠT ĐẠT 19/08/2006 Tp. HCM Hoa Nam

4 21TKĐH2 21TKĐH2.102 12V4 NGÔ ĐÌNH ĐÔNG ĐÔNG 15/09/2005 Tp. HCM Hoa Nam

5 21TKĐH2 21TKĐH2.103 12V4 NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG ĐÔNG 06/03/2006 Tp. HCM Kinh Nam

6 21TKĐH2 21MTT2.019 12V4 NGÔ THỊ NHƯ DUNG DUNG 14/07/2005 Tp. HCM Kinh Nữ

7 21TKĐH2 21TKĐH2.030 12V4 NGỤY NGỌC HOÀNG DUY DUY 14/12/2006 Tp. HCM Kinh Nam

8 21TKĐH2 21TKĐH2.105 12V4 LÂM BẢO HÂN HÂN 02/12/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

9 21TKĐH2 21TKĐH2.106 12V4 LÝ ĐÌNH NGỌC HÂN HÂN 29/10/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

10 21TKĐH2 21TKĐH2.104 12V4 HỒ PHƯƠNG HẢO HẢO 30/03/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

11 21TKĐH2 21TKĐH2.107 12V4 ĐỒNG CHÁNH HIỆP HIỆP 14/12/2006 Quảng Ngãi Kinh Nam

12 21QTM2 21QTM2.064 12V4 BÙI TUẤN HUY HUY 20/07/2006 Tp. HCM Kinh Nam

13 21TKĐH2 21TKĐH2.032 12V4 NGÔ CAO HUY HUY 21/04/2006 Tp. HCM Kinh Nam

14 21CĐL2 21CĐL2.010 12V4 NGUYỄN TRƯỜNG HUY HUY 12/03/2005 Tp. HCM Kinh Nam

15 21TKĐH2 21TKĐH2.033 12V4 PHAN TUẤN KHẢI KHẢI 08/05/2006 Tiền Giang Kinh Nam

16 21TKĐH2 21TKĐH2.034 12V4 TẠ NGUYÊN KHANG KHANG 05/07/2005 Tp. HCM Kinh Nam

17 21TKĐH2 21TKĐH2.035 12V4 HUỲNH LÝ KHIÊM KHIÊM 01/09/2006 Tp. HCM Hoa Nam

18 21TKĐH2 21TKĐH2.114 12V4 HUỲNH ĐĂNG KHOA KHOA 12/11/2006 Tp. HCM Kinh Nam

19 21TKĐH2 21TKĐH2.112 12V4 HUỲNH TUẤN KIỆT KIỆT 19/05/2005 Tp. HCM Kinh Nam

20 21TKĐH2 21TKĐH2.115 12V4 LÂM TUẤN LƯƠNG LƯƠNG 12/09/2006 Tp. HCM Hoa Nam

21 21TKĐH2 21TKĐH2.040 12V4 DƯƠNG KIM MẪN MẪN 15/08/2006 Tp. HCM Hoa Nữ

22 21TKĐH2 21TKĐH2.117 12V4 TRỊNH ANH MẪN MẪN 07/06/2005 Tp. HCM Hoa Nam

23 21CNO2 21CNO2.049 12V4 LÊ CÔNG MINH MINH 03/05/2006 Tp. HCM Kinh Nam

24 21MTT2 21MTT2.011 12V4 ĐẶNG NGUYỄN TRÀ MY MY 16/11/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

25 21TKĐH2 21TKĐH2.042 12V4 NGUYỄN THANH NGÂN NGÂN 18/11/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

26 21TKĐH2 21TKĐH2.122 12V4 NGUYỄN HIỀN NGỌC NGỌC 30/09/2006 Tp. HCM Kinh Nữ

27 21CĐL2 21CĐL2.011 12V4 NGÔ TRIỀU NHÂN NHÂN 26/08/2006 Tp. HCM Kinh Nam

28 21CNO2 21CNO2.052 12V4 TRẦN NGỌC PHÚC PHÚC 23/11/2006 Cần Thơ Kinh Nam

29 21BCK2 21BCK2.009 12V4 ĐẶNG HOÀNG QUÂN QUÂN 21/12/2006 Đồng Nai Kinh Nam

30 21QTM2 21QTM2.070 12V4 PHẠM ĐÌNH QUÂN QUÂN 19/09/2006 Tp. HCM Kinh Nam

31 21QTM2 21QTM2.047 12V4 HỒNG QUANG QUÍ QUÍ 18/10/2006 Tp. HCM Hoa Nam

32 21QTM2 21QTM2.028 12V4 LÊ NGỌC CẨM TÀI TÀI 24/08/2006 Tp. HCM Kinh Nam

33 21BCK2 21TKĐH2.167 12V4 LÊ THANH TÀI TÀI 14/10/2006 Tp. HCM Kinh Nam

34 21QTM2 21QTM2.032 12V4 TRƯƠNG TRÍ THÔNG THÔNG 06/09/2005 Tp. HCM Hoa Nam

35 21QTM2 21QTM2.073 12V4 KIẾN ĐỨC TIẾN TIẾN 12/03/2006 Tp. HCM Kinh Nam

36 21KTL2 21CNO2.070 12V4 PHẠM MINH TIẾN TIẾN 15/04/2006 Tp. HCM Kinh Nam

37 21CNO2 21CNO2.059 12V4 DIỆP TRẦN HỮU TOÀN TOÀN 20/09/2006 Tp. HCM Kinh Nam

38 21CNO2 21CNO2.065 12V4 NGUYỄN TRẦN ĐỨC TRÍ TRÍ 19/03/2006 Tp. HCM Kinh Nam

39 21CNO2 21CNO2.169 12V4 NGUYỄN VĂN TRÍ TRÍ 01/06/2006 Tp. HCM Kinh Nam

40 21CNO2 21CNO2.173 12V4 LÊ NGUYỄN TRƯỜNG VŨ VŨ 01/11/2006 Tp. HCM Kinh Nam

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12V4
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